
Đơn giá Đóng gói
(VNĐ/bóng)(bóng/hộp)

1 Bóng vòng 22W (Indonesia) call 12

2 Bóng vòng 32W (Indonesia) call 12

1 T8 18W 0.6m ánh sáng trắng daylight (Indonesia) 13,650      25

2 T8 36W 1.2m ánh sáng trắng daylight (Indonesia) 14,300      25

L22W/765C

L32W/765C

2. Bóng huỳnh quang tiết kiệm điện và phụ kiện con mồi – chấn lưu điện tử
Màu trắng/vàng - Daylight/coolwhite/warm – 6500K- 4000K-3000K

L18W/765

L36W/765

BẢNG GIÁ BÓNG ĐÈN THÔNG DỤNG CỦA OSRAM
STT Hình dáng Tên hàng Mã hàng

1. Bóng vòng huỳnh quang – Màu trắng daylight – Mã màu 765
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2 T8 36W 1.2m ánh sáng trắng daylight (Indonesia) 14,300      25

3 T8 18W 0.6m ánh sáng vàng (Indonesia) 23,400      25

4 T8 36W 1.2m ánh sáng vàng (Indonesia) 26,000      25

5 T8 58W 1.5m ánh sáng trắng daylight/cool (Germany/China) 65,000      25

6 T8 18W 0.6m ánh sáng trắng daylight- coolwhite-warm (Indonesia) 45,500      25

7 T8 36W 1.2m ánh sáng trắng daylight- coolwhite-warm (Indonesia) 58,500      25

8 T8 18W Lumilux ánh sáng daylight ,cool white .warm(Germany) 54,600      25

9 T8 36W Lumilux ánh sáng daylight ,cool white .warm(Germany) 71,500      25

10 T8 58W Lumilux ánh sáng trắng cool white,warm (Germany) 123,500    25

1 Chuột cho đèn 18W 0.6m/36W 1.2m/58W 1.5m (Đức) 7,150        25

2 Chuột cho đôi cho đèn 2 bóng với 1 Ballast (Đức) 14,300      25

1 Chấn lưu điện tử cho 1x36W (China)hoặc 1X18W 117,000    50

2 Chấn lưu điện tử cho 2x36W hoặc 2X18W (China) 149,500    50

3 Chấn lưu điện tử cho 1x58W (China) 338,000    20

4 Chấn lưu điện tử cho 2x58W (China) 416,000    20

5 Biến thế điện tử 220-240V 12V 60W (China) 71,500      50

6 Biến thế điện tử 220-240V 12V 105W (China) 201,500    50

1 EZP (QTz)5 1X14W 220-240VAC (China) 110,500    50

2 EZP (QTz)51X28W 220-240VAC (China) 123,500    50

3 QTZ5 2X14W 220-240VAC (China) 143,000    50

4 QTZ5 2X28W 220-240VAC (China) 149,500    50QTz5 2X28W

QTP8 1X58W 

QTP82X58W   2X58W

ET-Z60

PARROT 105W

Chấn lưu điện tử dùng cho bóng huỳnh quang 0.6m và 1.2m T5
EZP5 1X14W

EZP5 1X28W

QTz5 2X14W

Con mồi (con chuột) – Starter
ST111

ST 151

Chấn lưu điện tử dùng cho bóng huỳnh quang 0.6m và 1.2m T8 và Halogen 12V
EZP8 1X36W/18W

QTZ8  2X36W -18W

L58W/765/640

L18W/865-840-830

L36W/865-840-830

L18W/865-840-830

L36W/865-840-830

L58W/840/827

L36W/765

L18W/530/640

L36W/530/640



1 T5 6W ánh sáng trắng dịu cool white (Italy) 52,000      25

2 T5 8W ánh sáng trắng daylight, cho đèn exit (Italy/China) 42,900      25

3 T5 13W ánh sáng trắng dịu cool white (Italy) 58,500      25

3 T5 8W ánh sáng trắng cool , warm, cho đèn exit (Italy) 149,500    25

4 T5 14W SL ánh sáng trắng /vàng G5 (China)  0.6M 42,900      50

5 T5 21W SL ánh sáng trắng /vàng G5 (China) 0.9M 62,400      50

6 T5 28W SL ánh sáng trắng /vàng G5 (China) 1.2M 58,500      50

7 T5 14W HE (high efficient) ánh sáng trắng /vàng G5 (EU)  0.6M 104,000    20

8 T5 21W HE (high efficient) ánh sáng trắng /vàng G5 (EU) 0.9M 130,000    20

9 T5 28W HE (high efficient) ánh sáng trắng /vàng G5 (EU) 1.2M 130,000    20

T5 35W HE (high efficient) ánh sáng trắng /vàng G5 (EU) 1.5M 136,500    20

10 T5 FQ 24W trắng /vàng HO ( high output)  ( EU) 188,500    20

11 T5 FQ 54W trắng /vàng HO ( high output) ( EU) 208,000    20

1 Compact xoắn 13W E27 ánh sáng /vàng (China) 53,300      10

2 Compact xoắn 18W E27 ánh sáng trắng/vàng (China) 65,000      10

3 Compact xoắn 23W E27 ánh sáng trắng/vàng (China) 67,600      10

4 DSTAR 5W 2U E27/E14 ánh sáng trắng/vàng (China) 39,000      10

5 DSTAR 8W 3U E27 ánh sáng trắng/vàng (China) 41,600      10

 DEL TWIST E27
DEL TWIST 13W

DEL TWIST 18W

DEL TWIST 23W

DULUX STAR  COMPACT 3U - E27
 COMPACT 5W

 COMPACT 8W

HE14W/865-40-30

HE 21W/865-40-30

HE28W/865-40-30

HE35W/865-40-30

FQ 24W/840-830

FQ 54W/840-830

Bong huỳnh quang T 5 (16mm)
L6W/640

L8W/765 - 830 

L13W/640

L8W/840 -827

HE14W SL/865-40-30

HE 21W SL/865-40-30

HE28W SL/865-40-30

5 DSTAR 8W 3U E27 ánh sáng trắng/vàng (China) 41,600      10

6 DSTAR 11W 3U E27 ánh sáng trắng/vàng (China) 46,800      10

7 DSTAR 14W 3U E27 ánh sáng trắng/vàng (China) 48,100      10

11 EE 16W 3U E27 ánh sáng trắng (China) 49,400      10

12 EE 20W 3U E27 ánh sáng trắng (China) 52,000      10

13 EE 23W 3U E27 ánh sáng trắng/vàng (China) 58,500      10

1 DULUX VALUE 7W   - E27 ( ánh sáng trắng vàng)(Indonesia) 26,000      10

2 DULUX VALUE 10W   - E27 ( ánh sáng trắng vàng)Indonesia 26,000      10

3 DULUX VALUE 11W   - E27 ( ánh sáng trắng vàng)(Indonesia) 32,500      10

4 DULUX VALUE 14W   - E27 ( ánh sáng trắng vàng)(Indonesia) 32,500      10

1 DEL PAR 38  COMPACT   - E27   20W /220VAC 182,000    10

2 DEL PAR 38  COMPACT   - E27   23W /220VAC 201,500    10

1 DS 7W/9W/11W840-827 1U G23 ánh sáng trắng/vàng (Italy) 48,100      10

9 DD 10W- 13W-18W 2U G24d-1 ánh sáng trắng (Germany) 58,500      10

11 DD 26W 2U G24d-3 ánh sáng trắng vàng (Germany) 65,000      10

12 Dulux L 18W-24W 1U 2G11 ánh sáng trắng/vàng (Italy) 143,000    10

13 Dulux L 36W 1U 2G11 ánh sáng trắng/vàng (Italy) 143,000    10

14 Dulux L 55W 1U 2G11 ánh sáng trắng/vàng (Italy) 175,500    10

1 DULUX D/E 13W-18W 827/830/840 G24q (EU, Korea) 127,400    10

2 DULUX D/E 26W 827/830/840 G24q (EU, Korea) 127,400    10

DL 36W/865-840-830

DL 55W/865-840-830

3. Bóng tiết kiệm dạng chân ghim – dùng với chấn lưu diện tử 
DULUX D/E 13W/18W

DULUX D/E 26W

DEL PAR 38  COMPACT   - E27
DEL PAR38 /20W

DEL PAR38 /23W

3. Bóng tiết kiệm dạng chân ghim – dùng với chấn lưu thường
DS 7/9/11W

DD 10W/13W/18W

DD 26W/840-827

DL 18W/865-840-830

 DEL STAR 16W

 DEL STAR 20W

 DEL STAR 23W

DULUX VALUE COMPACT 2U  - E27
DVALUE 7W

DVALUE 10W

DVALUE 11W

DVALUE 14W

 COMPACT 11W

 COMPACT 14W



3 DULUX T/E PLUS 13W-18W -26W827/830/840 GX24q (EU) 214,500    10

4 DULUX T/E PLUS 32W-42WW827/830/840 GX24q (EU, Korea) 227,500    10

1 Chén 12V 50W d=51mm có kính chắn (China)2000hours 15,600      20

2 Chén 12V 35W/20W d=51mm có kính chắn (China)2000hours 16,900      20

3 Chén 12V 50W-35W-20W  d=51mm có kính chắn (Đức)3000hours 40,300      20

5 TITAN Chén 12V 50W-35W-20W  d=51mm có kính chắn (Đức)4000hours 71,500      20

6 IRC Chén 12V 50W-35W-20W  d=51mm có kính chắn (Đức)5000hours 123,500    20

7 Chén 12V 20W /35W SP/ WFL   d=35mm có kính chắn (Đức) 49,400      20

8 Halogen chân ghim Starlite® 10W 6V G4 (Đức) 41,600      40

9 Halogen chân ghim Starlite®  10W 12V G4  (Đức) 26,000      40

10 Halogen chân ghim Starlite®  20W 12V G4 (Đức) 32,500      40

11 Halogen chân ghim Starlite®  35W 12V GY6,35  (Đức) 36,400      40

12 Halogen chân ghim Starlite® 50W 12V GY6.35, (China) 19,500      40

13 Halogen chân ghim Starlite® 50W 12V GY6.35, (Đức) 32,500      40

14 Halogen chân ghim Starlite® 75W 12V GY6.35, (Đức) 45,500      40

15 Halogen chân ghim Starlite® 90W 12V GY6.35, (Đức) 84,500      40

16 Halogen chân ghim Starlite® 20W 24V GY6.35, (Đức) 45,500      40

17 Halogen chân ghim Starlite® 50W 24V GY6.35, (Đức) 65,000      40

18 Halogen chân ghim Starlite® 100W 24V GY6.35, (Đức) 96,200      40

19 Halogen chân ghim Starlite® 150W 24V GY6.35, (Đức) 117,000    40

64445U

64460 U

64465

64432S

64440

64440S

64450S

64458S

64435U

46870-65-60  SP- FL -WFL

48870-65-60  FL

44890 /2 SP /WFL

64410 S

64415

64425S

DULUX T/E 32W-42W

4. Bóng halogen điện áp  thấp 6V-12V-24V

Standard
41(4)870  WFL

41(4)865 (60)  WFL

44870-65-60  SP WFL

DULUX T/E 13/18/26

19 Halogen chân ghim Starlite® 150W 24V GY6.35, (Đức) 117,000    40

20 Halospot -111 35W- 50W 12V G53 SP-FL (EU) 156,000    6

21 Halospot -111 75W 12V G53 SP -FL (EU) 175,500    6

22 Halospot -111 /100W 12V G53 SP -FL (EU) 208,000    6

23 Halospot 48 - 12V 20W 8o d48mm GY4 (Đức) 162,500    20

24 Halospot 48 - 24V 20W 8o d48mm GY4 (Đức) 188,500    20

1 Halogen đũa 150W 230V R7s, 74.9mm (China) 29,900      12

2 Halogen đũa 300W 230V R7s, 114.2mm (China) 29,900      12

3 Halogen đũa 500W 230V R7s, 114.2mm (China) 29,900      12

7 Halogen đũa 150W 230V R7s dài 114.9mm(China )OSRAM 62,400      20

8 Halogen đũa 300W 230V R7s, 114.2mm (Đức)NEUTRON 32,500      20

8b Halogen đũa 300W 230V R7s, 114.2mm (Đức) 52,000      20

9 Halogen đũa 230W ES 230V R7s, 114.2mm (Đức) 101,400    20

10 Halogen đũa 500W 230V R7s, 114.2mm NEUTRON 20

11 Halogen đũa 400W ES 230V R7s, (Đức) 52,000      20

12 Halogen đũa dài 1000W 185.7mm 230V R7s (Đức) 143,000    12

1  Halopar® 20, 50W 230V E27 SP-FL (China) 93,600      15

2  Halopar® 30, 75W 230V E27 30o (China) 117,000    15

3  Halolux® 100W  ECO 230V E27(Đức) 208,000    10

5  Halolux® CERAM 205W 230V E27 trong ECO (Đức) 227,500    10

6 Halogen chân gài Halopin® 25W 230V G9 trong , đục (AM)(China) 20,800      10

7 Halogen chân gài Halopin® 40W 230V G9 trong , đục (AM)(China) 20,800      10

64841 SP -FL

64401 ECO

64404 ECO

65925 AM

65940 AM

64701ES

64702

64702ES

64740

6. Bóng haloPAR, Halolux  , halopin đui G9 dùng điện nguồn  230V
64832 SP -FL

41900SP

41930SP

5. Bóng halogen đuã dùng điện nguồn 230V
64693

64705

64706

64696

64701

64701

64465

41832-35 SP/ FL

41840- SP /FL

41850- SP /FL



8 Halo PAR 16 50W/FL 230V GU10 ( China) 39,000      20

9 Halo PAR 16 ES  40W/FL 230V GU10 (energy saving) ( Germany) 81,900      20

10 Halo PAR 16 ES  28W/FL 230V GU10 (energy saving) ( Germany) 81,900      20

1 25W 240V E27/E14, vỏ đục/trong (Indonesia) BFR25 BCL25 8,450        100

2 40W 240V E27/E14, vỏ đục/trong (Indonesia) BFR40 BCL40 8,450        100

3 60W 240V E27/E14, vỏ đục/trong (Indonesia) BFR60 BCL60 8,450        100

1 25W E27 240V, vỏ đục/trong (Indonesia) AFR25 ACL25 8,450        100

2 40W E27 240V, vỏ đục/trong (Indonesia) AFR40 ACL40 8,450        100

3 60W E27 240V, vỏ đục/trong (Indonesia) AFR60 ACL60 100

3b Classic A ECO Pro 46W CL (EU) 64542 A46WECO 52,000      20

4 75W E27 240V, vỏ đục/trong (Indonesia) AFR75 ACL75 100

4b Classic A ECO Pro 57W CL (EU) 64544 A57WECO 54,600      20

5 100W E27 240V, vỏ đục/trong (Indonesia) AFR100 ACL100 100

5b Classic A ECO Pro 77W CL (EU) 64547 A77WECO 54,600      20

1 25W E27/E14 240V, vỏ đục/trong (Indonesia) PFR25 PCL25 8,450        100

2 40W E27/E14 240V, vỏ đục/trong (Indonesia) PFR40 PCL40 8,450        100

3 60W E27 240V, vỏ đục/trong (Indonesia) PFR60 PCL60  - 100

9. Bóng trái chanh. Vỏ trong suốt ký hiệu PCL; vỏ đục ký hiệu PFR

10 Bóng phản xạ CONCENTRA Đui E27/E14

64823ES FL

64819ES FL

7. Bóng nến. Vỏ trong suốt ký hiệu BCL; vỏ đục ký hiệu BFR

8. Bóng dây tóc. Vỏ trong suốt ký hiệu ACL; vỏ đục ký hiệu AFR

64828FL

1 Bóng phản xạ R80 100W E27 240V, vỏ đục (EU) 25

2 Bóng phản xạ R63 60W E27 240V, vỏ đục (EU) 32,500      25

2b Bóng phản xạ tiết kiệm R63 ECO Pro 46W (EU) 67,600      20

3 Bóng phản xạ R63 40W E27 240V, vỏ đục (EU) 32,500      25

4 Bóng phản xạ R50 40W E14 240V, vỏ đục (EU) 31,200      25
5 Bóng hồ bơi 300W 12V E27, vỏ đục (GE Mexico) call

1 PAR38 80W 240V SP/FL E27 (China) 84,500      12

2 PAR38 80W 240V FL(màu) E27 (China) 84,500      12

3 PAR38 100W 240V 30° E27 (China)ES (energy saving)2,000Hours 104,000    12

4  Alu PAR56 300W 12 GX16d (Đức), 429,000    12

5  Alu PAR56 300W 230/240V GX16d (Đức), 429,000    12

6 PAR64 1000W 230/240V 30
o
 GX16d (Mỹ) call 6

1 LINSTRA 35W /230V S14s (Đức) 114,400    25

2 LINSTRA 60W /230V S14s (Đức) 130,000    25

3 LINSTRA 120W /230V S14s (Đức) 266,500    16

Máng đèn T5 batten GREAT Plus8W (China) 97,500      25

1 Máng đèn T5 batten GREAT  14W (China) 123,500    25

2 Máng đèn T5 batten  21W Plus(China) 130,000    25

3 Máng đèn T5 batten 28W Plus(China) 130,000    25

Batten  PLUS 14W

Batten  PLUS 21W

Batten  PLUS 28W

12 Bóng tủ áo (LINSTRA)
LINS-35W 

LINS-60W 

LINS-120W 

13. Máng đèn huỳnh quang T5 Lắp sẵn Ballast điện tử (không bao gồm bóng) vỏ nhựa 
Batten  PLUS 8W

11. Bóng PAR
PAR38 -80SP/FL

PAR38 -80 color

64838 -9ES

PAR56 12V/300W

PAR56 230V/300W

PAR64 FL1000

10 Bóng phản xạ CONCENTRA Đui E27/E14
R80 100W

R63 SP 60W

64543 R63 46W 

R63 40W

R50 40W/E14

23423



4 Power cord cho batten Great 19,500      10

1 NEPOLY 1X36W T8   OSRAM IP65  ( Polycarbonate Diffuer) 578,500    4

2 NEPOLY 2X36W T8   OSRAM IP65  ( Polycarbonate Diffuer) 650,000    4

3 NEPOLY 2X 14W T5   OSRAM IP65  ( Polycarbonate Diffuer) 494,000    4

1 Bóng compact có LED - 8W ánh sáng vàng (China) 93,600      10

2 Bóng compact có LED - 12W ánh sáng trắng (China) 97,500      10

3 Bóng compact có LED - 12W ánh sáng vàng (China) 97,500      10

4 PARATHOM PAR16 4.5W/5W Gu5.3 Warm 377,000    10

5 PARATHOM PAR16 4.5W/5W Gu10 Warm 377,000    10

6 PARATHOM PAR16 7.5W-8W Gu5.3 (Warm / daylight) 598,000    10

7 LED CLASSIC A 8 W  E27  WW( warm ) 650,000    10

8 LED Globle (Hình cầu  10.5 W  E27  WW( warm ) 806,000    10

9 Đèn LED âm tường ( cầu thang) 1.2W (Daylight) 585,000    10

+ GIÁ TRÊN LÀ GIÁ GIAO TẠI NỘI THÀNH HÀ NỘI
+ LIÊN HỆ HOTLINE: 0944 347 325 (MS HỒNG) ĐỂ ĐƯỢC TRỢ GIÚP.

+ BẢNG GIÁ CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2014

Lưu ý:

PHUONG HONG JSC

LED MR16 4.5W/5w

LED MR16 7.5-8W

Classic LED 8W

Parathom Globle G95-40

DL QF 1.2W/854

NEPO 1X36W

NEPO 2X36W

NEPO 2X14W

14. Bóng CFL DULED - Loại có LED tích hợp _ LED 
80300 DULED 8W/827

80302 DULED12W/865

80302 DULED12W/827

LED MR16 4.5W/5w

Power cord 

13. Máng đèn chống thấm T8/ T5 Lắp sẵn Ballast điện tử (không bao gồm bóng) IP65


